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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ vật liệu   
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ đại trà


Đề c​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Kỹ thuật chân không
Mã học phần: VATE331112
2. Tên Tiếng Anh: Vacuum Engineering
3. Số tín chỉ:  (2+1) tín chỉ (3 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Phạm Thị Kim Hằng 
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy, TS. Ngô Hải Đăng.
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Học phần trước: Vật lý đại cương 1, Vật lý đại cương 2, Toán giải tích.
6. Mô tả học phần:
Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về môi trường chân không, kỹ thuật tạo môi trường chân không, một số ứng dụng môi trường chân không vào thực tế cuộc sống cũng như trong khoa học kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ, phương pháp lắng đọng hơi hóa học. Định hướng cho sinh viên những kỹ năng vận hành máy móc thiết bị chân không trong bộ môn phục vụ trực tiếp quá trình làm khóa luận tốt nghiệp cũng như nghiên cứu khoa học sau này.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Phân tích và tính toán đúng theo chỉ dẫn và các quy định hiện hành có độ tin cậy và tính tối ưu
	PI4.1(a)
	3

	CLO2
	Có khả năng tổ chức công việc nhóm trong quá trình học tập chuyên môn
	PI5.1
	3

	CLO3
	Có tinh thần làm việc nhóm, nâng cao hiệu quả công việc, và sự gắn bó.
	PI5.3
	3


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1: Môi trường chân không và một số ứng dụng (4/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	

	
	1.1 Khái niệm về môi trường chân không
   1.1.1
Môi trường chân không tự nhiên 
   1.1.2
Môi trường chân không nhân tạo

1.2
Một số ứng dụng của môi trường chân không

   1.2.1
Vai trò của môi trường chân không trong khoa học kỹ thuật

   1.2.2
Một số ứng dụng của môi trường chân không trong đời sống
	
	
	Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm
	Câu hỏi tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 1
	CLO2
	
	
	

	
	Chương 2: Một số định luật cơ bản của khí lý tưởng (2/1/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	

	2-3
	2.1 Các phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.2 Chuyển động của các phân tử

   2.2.1 Chuyển động tịnh tiến, vận tốc các phân tử và phân bố Maxwell

   2.2.2 Chuyển động quay của các phân tử, bậc tự do của các phân tử khí

   2.2.3 Động năng của các phân tử khí
   2.2.4 Tần số va đập của các phân tử  trên diện tích bề mặt

· 2.2.5 Hướng bức thoát ra từ bề mặt của các phân tử
2.3 Khoảng đường tự do trung bình
   2.3.1 Khoảng đường tự do trung bình theo thuyết động học cổ điển
   2.3.2 Sự phân bố khoảng đường tự do của các phân tử khí và khoảng đường tự do trung bình
2.4  Các quá trình truyền
   2.4.1 Hiện tượng nội ma sát

   2.4.2 Hiện tượng truyền nhiệt 
	
	
	Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm
	Bài kiểm tra trên lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 2
	CLO2
	
	
	

	
	Chương 3: Hơi và một số định luật cơ bản của khí thực (2/1/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	

	4
	3.1 Các trạng thái vật lý của vật chất, sự khác nhau giữa khí và hơi
   3.1.1 Sự khác nhau giữa khí và hơi
   3.1.2 Các trạng thái vật lý của vật chất
3.2 Phương trình trạng thái của khí thực

   3.2.1 Phương trình Van der Waals

   3.2.2 Nhiệt độ tới hạn và áp suất tới hạn
3.3
Những tương tác trong khí thực

   3.3.1
Lực Van der Waals

   3.3.2 Năng lượng liên kết ngưng tụ – hấp phụ vật lý 

   3.3.3
Liên kết hóa học – hấp phụ hóa học
	
	
	Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm
	Bài kiểm tra trên lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

 Bài tập chương 3
	CLO2
	
	
	

	
	Chương 4: Chế độ chảy của khí (2/1/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 
Nội dung GD lý thuyết:
	CLO3
	
	
	

	5
	4.1
Sự chảy của khí dọc theo ống dẫn


4.1.1
Chế độ phân tử 


4.1.2
Chế độ nhớt


4.1.3  
Chế độ nhớt phân tử
4.2
Sự chảy của khí qua lỗ màng chắn


4.2.1
Chế độ phân tử 


4.2.2
Chế độ nhớt


4.2.3   Chế độ nhớt phân tử
	
	
	Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm
	Bài tập tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 4
	
	
	
	

	6-10
	Chương 5: Tạo môi trường chân không (2/1/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
Nội dung GD lý thuyết: 
5.1

Bơm chân không


5.1.1
Nguyên lý bơm


5.1.2
Các loại bơm cơ bản và sự phân cấp trong hệ bơm

5.2

Bơm cơ học


5.2.1
Bơm tia nước


5.2.2
Bơm piston


5.2.3
Bơm vòng chất lỏng


5.2.4
Bơm rô to lá gạt


5.2.5
Bơm stato lá gạt


5.2.6
Bơm van trượt


5.2.7
Bơm root


5.2.8
Bơm phân tử

5.3

Bơm phun hơi


5.3.1
Nguyên lý chung


5.3.2
Bơm phun tia hơi ejector


5.3.3
Bơm khuyết tán
5.4

Bơm bề mặt 


5.4.1
Mở đầu


5.4.2
Sự hút khí bằng hấp phụ


5.4.3
Bơm ngưng tụ và bẩy lạnh


5.4.4
Bơm ion getter
	CLO1
	3
	Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm
+Thực hành
	Bài tập tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 5
	
	
	
	

	11-14
	Chương 6: Đo chân không (2/1/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:
6.1

Áp kế cơ học

6.2

Áp kế lỏng

6.3

Áp kế nén
 

6.4

Áp kế nhiệt điện 

6.5

Áp kế ion hóa

6.6     Áp kế từ



	CLO1
	3
	Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm

+Thực hành
	Bài tập tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 6
	
	
	
	

	15
	Chương 7: Một số kỹ thuật hỗ trợ chân không (2/1/6)
	
	
	
	

	
	A) Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:

7.1
Bẫy dầu, bẫy lạnh

7.2
Tiêu chí chọn lựa vật liệu

7.3
Làm sạch bề mặt

7.4
Đệm kín

7.5 
Sự rò rỉ và phương pháp kiểm tra
	CLO1
	3
	Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm

+Thực hành
	Bài tập tại lớp

	
	B) Các nội dung cần tự học ở nhà (6)
Tìm hiểu phương pháp phân tích các thông số đo đạc từ phương pháp rò rỉ.
	
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
+ Thuyết giảng
+ Thảo luận nhóm

+ Trình chiếu

+ Thực hành vận hành máy bơm chân không và đo đạc hệ chân không

10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Vận dụng kiến thức cơ bản để giải bài tập về khí lý tưởng và khí thực 
	CLO1
	3
	
	
	20

	Lần 2
	Bài tập tại lớp 
	CLO1, CLO2
	3
	
	
	10

	Lần 3
	Vận dụng kiến thức để giải bài tập về hệ chân không 
	CLO1, CLO3
	4
	
	
	20

	Tiểu luận/Báo cáo Cuối kỳ
	50

	Lần 4
	Thiết kế hệ chân không và các thiết bị đo đạc
	CLO2, CLO3
	3
	Thuyết trình, báo cáo
	Rubric
	


	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1
	Chương  2
	Chương  3
	Chương  4
	Chương  5,6,7
	Lần 1
	Lần 2
	Báo cáo

Project

	CLO1
	
	
	
	
	x
	
	x
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	x

	CLO3
	
	
	
	x
	
	
	
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: Vacuum Science, Technology and Application, Pramod K. NaiK, 2020, by CRC Press
· Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Hữu Chí, Vật Lý Và Kỹ Thuật Chân Không, ĐH Tổng Hợp Tp.HCM 1992.
2. A. Roth, Vacuum Technology, North-Holland 1990.
3. H.K. Pulker, Coating On Glass, Elsevier 1984.
4. Milton Ohring, The Materials Science of Thin Films, Academic Press 1992.
5. Hans Bach, Dieter Krause, Thin films on Glass, Springer 1997.
6. Donald L. Smith, Thin - film Deposition, McGraw – Hill 1995.
7. Trần Tuấn, Nguyễn Hữu Chí, Kỹ Thuật Sấy Thăng Hoa, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM 2003.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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